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DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật

 trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại (
)
	STT
	Tên loại 
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm 
có hiệu lực
	Ghi chú

	1. 
	Nghị định
	54/2019/NĐ-CP 

Ngày 19/6/2019
	Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	01/09/2019
	

	2. 
	Nghị định
	10/2020/NĐ-CP 

Ngày 17/01/2020
	Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	01/04/2020
	

	3. 
	Nghị định
	17/2020/NĐ-CP 

Ngày 05/02/2020
	Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	22/03/2020
	

	4. 
	Nghị định
	35/2020/NĐ-CP 

Ngày 08/04/2020
	Hướng dẫn Luật Cạnh tranh
	 15/05/2020
	

	5. 
	Nghị định
	42/2020/NĐ-CP 

Ngày 08/04/2020
	Quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
	01/06/2020
	

	6. 
	Nghị định
	44/2020/NĐ-CP 

Ngày 08/04/2020
	Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	 01/06/2020
	

	7. 
	Nghị định
	67/2020/NĐ-CP 

Ngày 15/06/2020
	Sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	10/08/2020
	

	8. 
	Nghị định
	86/2020/NĐ-CP 

Ngày 23/07/2020
	Sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
	15/09/2020
	

	9. 
	Nghị định
	99/2020/NĐ-CP 

Ngày 26/08/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	11/10/2020
	

	10. 
	Nghị định
	98/2020/NĐ-CP 

Ngày 26/08/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	15/10/2020
	

	11. 
	Nghị định
	100/2020/NĐ-CP 

Ngày 28/08/2020


	Về kinh doanh hàng miễn thuế
	15/10/2020
	

	12. 
	Nghị định
	102/2020/NĐ-CP 

Ngày 01/09/2020


	 Quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
	30/10/2020
	

	13. 
	Nghị định
	103/2020/NĐ-CP 

Ngày 04/09/2020
	Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
	04/09/2020
	

	14. 
	Nghị quyết
	102/2020/QH14

Ngày 02/12/2019 
	Nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
	08/06/2020
	

	15. 
	Quyết định
	28/2020/QĐ-TTg 

Ngày 24/09/2020
	Quyết định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 
	15/11/2020
	

	16. 
	Thông tư
	07/2019/TT-BCT 

Ngày 19/04/2019
	Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
	20/06/2019
	

	17. 
	Thông tư
	11/2019/TT-BCT 

Ngày 30/7/2019
	Hướng dẫn về việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
	16/09/2019
	

	18. 
	Thông tư
	46/2019/TT-BGTVT Ngày 14/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
	 27/12/2019
	

	19. 
	Thông tư
	24/2019/TT-BCT

Ngày 14/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 
	01/01/2020
	

	20. 
	Thông tư
	26/2019/TT-BCT

Ngày 14/11/2019
	Quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
	01/01/2020
	

	21. 
	Thông tư
	28/2019/TT-BCT

Ngày 15/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT về hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
	01/01/2020
	

	22. 
	Thông tư
	27/2019/TT-BCT

Ngày 15/11/2019
	Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu
	01/01/2020
	

	23. 
	Thông tư
	59/2018/TT-BGTVT 

Ngày 17/12/2018
	Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
	01/01/2020
	

	24. 
	Thông tư
	37/2019/TT-BCT

Ngày 29/11/2019
	Hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
	15/01/2020
	

	25. 
	Thông tư
	39/2019/TT-BCT

Ngày 29/11/2019
	Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía
	14/01/2020
	

	26. 
	Thông tư
	36/2019/TT-BCT

Ngày 29/11/2019
	Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương 

	15/01/2020
	

	27. 
	Thông tư
	20/2019/TT-BKHCN

Ngày 10/12/2019
	Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
	15/03/2020
	

	28. 
	Thông tư
	29/2019/TT-NHNN 

Ngày 27/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 

	12/02/2020
	

	29. 
	Thông tư
	02/2020/TT-BNNPTNT 
Ngày 28/02/2020
	Quy định về tiêu chí kinh tế trang trại 
	14/04/2020
	

	30. 
	Thông tư
	14/2020/TT-BTC 

Ngày 23/3/2020
	Sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
	19/03/2020
	

	31. 
	Thông tư
	15/2020/TT-BTC 

Ngày 23/3/2020
	Hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu
	07/05/2020
	

	32. 
	Thông tư
	02/2020/TT-NHNN 

Ngày 30/3/2020
	Hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
	15/05/2020
	

	33. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BCT 

Ngày 30/3/2020
	Sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
	01/10/2015
	

	34. 
	Thông tư
	08/2020/TT-BCT 

Ngày 08/04/2020
	Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
	25/05/2020
	

	35. 
	Thông tư
	21/2020/TT-BTC

Ngày 08/04/2020
	Sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
	08/04/2020
	

	36. 
	Thông tư
	45/2020/TT-BTC 

Ngày 26/05/2020
	Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 
	26/05/2020
	

	37. 
	Thông tư
	44/2020/TT-BTC 

Ngày 26/05/2020
	Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
	26/05/2020
	

	38. 
	Thông tư
	47/2020/TT-BTC 

Ngày 27/05/2020
	Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19) 
	23/01/2020
	

	39. 
	Thông tư
	11/2020/TT-BCT 

Ngày 15/06/2020
	Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
	01/08/2020
	

	40. 
	Thông tư
	13/2020/TT-BCT 

Ngày  18/06/2020
	Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	03/08/2020
	

	41. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BKHĐT 
Ngày 30/06/2020
	Sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 
	01/09/2020
	

	42. 
	Thông tư
	16/2020/TT-BCT 

Ngày 07/07/2020
	Sửa đổi Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối
	20/8/2020
	

	43. 
	Thông tư
	76/2020/TT-BTC 

Ngày 14/08/2020
	Về sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La
	30/09/2020
	

	44. 
	Thông tư
	19/2020/TT-BCT 

Ngày 14/08/2020
	Về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
	27/09/2020
	

	45. 
	Thông tư
	20/2020/TT-BCT 

Ngày 28/08/2020
	 Quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu năm 2020, 2021, 2022
	15/10/2020
	

	46. 
	Thông tư
	21/2020/TT-BTTTT

Ngày 07/09/2020
	Quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	26/10/2020
	

	47. 
	Thông tư
	22/2020/TT-BCT 

Ngày 09/09/2020
	Quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện 
	30/10/2020
	

	48. 
	Thông tư
	27/2020/TT-BCT 

Ngày 30/09/2020
	 Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường 
	01/12/2020
	

	49. 
	Thông tư
	21/2020/TT-BCT

Ngày 09/09/2020
	Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 
	26/10/2020
	

	50. 
	Thông tư
	30/2020/TT-BCT

Ngày 26/11/2020
	 Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại 
	11/01/2021
	


Tổng cộng: 50 văn bản

	LÃNH ĐẠO SỞ

Đào Chuẩn
	Trưởng Phòng 

Nguyễn Thị Thủy Phương
	Người thực hiện

Nguyễn Văn Hóa


(�) Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 10/12/2020 






